
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 691/QĐ-SGTVT ngày 14/07/2024 của Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Long An)
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 X. Tân Mỹ, H. Đức Hòa, T. Long An 8000723

B11005

B1 14/07/2024 Hạng:B1 

(STĐ)

 1 31/07/2003 A1 14/11/2021NGUYỄN TẤN LỘC

 X. Tân Thành, H. Thủ Thừa, T. Long An 8000723

B11005

B1 14/07/2024 Hạng:B1 

(STĐ)

 2 22/08/1989KIỀU THỊ CẨM VÂN

 P. Bình Hưng, TP. Phan Thiết, T. Bình Thuận 8000724

B11001

B1 14/07/2024 Hạng:B1 

(STĐ)

 3 19/09/1984 A1 24/05/2017VÕ THỊ HƯỜNG

 X. Hòa Lạc, H. Phú Tân, T. An Giang 8000724

B11001

B1 14/07/2024 Hạng:B1 

(STĐ)

 4 26/10/1997 A1 30/01/2016

//

NGUYỄN THỊ HUỲNH

 P.3, TP. Tân An, T. Long An 8000724

B11001

B1 14/07/2024 Hạng:B1 

(STĐ)

 5 19/06/1994 A1 27/09/2015TRẦN NGỌC HOÀNG MAI

 TT. Hậu Nghĩa, H. Đức Hòa, T. Long An 8000724

B11001

B1 14/07/2024 Hạng:B1 

(STĐ)

 6 22/03/2001 A1 26/10/2019NGUYỄN VÕ ĐÔNG QUÂN

 X. Thuận Lợi, H. Đồng Phú, T. Bình Phước 8000724

B11001

B1 14/07/2024 Hạng:B1 

(STĐ)

 7 30/11/1997NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN

 X. Hòa Khánh Nam, H. Đức Hòa, T. Long An 8000724

B11001

B1 14/07/2024 Hạng:B1 

(STĐ)

 8 07/02/1989NGUYỄN THỊ TUYẾT

 X. Vĩnh Xương, TX. Tân Châu, T. An Giang 80007K2

3B2006

B2 14/07/2024 9 18/06/1994NGUYỄN THÀNH NHÂN

 X. Phú Lâm, H. Phú Tân, T. An Giang 80007K2

3B2006

B2 14/07/2024 10 16/04/2001 A1 15/12/2019NGUYỄN CHÍ PHÚ

 X. Tân Thuận Đông, TP. Cao Lãnh, T. Đồng 

Tháp

80007K2

3B2006

B2 14/07/2024 11 15/11/1990NGUYỄN VĂN TÚ

 TT. Cần Giuộc, H. Cần Giuộc, T. Long An 80007K2

3B2007

B2 14/07/2024 12 27/03/2003 A1 19/02/2022NGUYỄN TRƯƠNG MINH TÚ

 X. Phước Lợi, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

3B2009

B2 14/07/2024 13 06/11/1999 A1 24/12/2017VÕ HỒ MINH KHÁNH

 X. Tân Thành, H. Thủ Thừa, T. Long An 80007K2

3B2013

B2 14/07/2024 14 17/04/1980TRẦN HOÀNG DŨNG

 X. Phước Tuy, H. Cần Đước, T. Long An 80007K2

3B2013

B2 14/07/2024 15 16/12/2005PHẠM ĐỨC DUY
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 X. Tân Ninh, H. Tân Thạnh, T. Long An 80007K2

3B2014

B2 14/07/2024 16 21/05/2005 A1 07/07/2023ĐẶNG VĂN KIỆT

 X. Hiệp Hòa, H. Đức Hòa, T. Long An 80007K2

3B2014

B2 14/07/2024 17 14/01/2006NGUYỄN NHẬT NAM

 X. Mỹ Phú, H. Thủ Thừa, T. Long An 80007K2

3B2014

B2 14/07/2024 18 25/11/1988ĐOÀN VĂN QUYỀN

 X. Phú Điền, H. Tháp Mười, T. Đồng Tháp 80007K2

3C0008

C 14/07/2024 19 10/06/1996 A1 11/04/2015HỒNG MINH HI

 X. Tân Phú, H. Đức Hòa, T. Long An 80007K2

3C0009

C 14/07/2024 20 06/04/1984 A1 18/12/2003NGUYỄN THÁI BÌNH

 X. Thới Hưng, H. Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ 80007K2

3C0009

C 14/07/2024 21 20/02/2002 A1 09/06/2020LÊ QUỐC NGHỊ

 X. Ba Sao, H. Cao Lãnh, T. Đồng Tháp 80007K2

3C0009

C 14/07/2024 22 01/01/1987DƯƠNG VĂN QUI

 X. Ia Peng, H. Phú Thiện, T. Gia Lai 80007K2

3C0009

C 14/07/2024 23 09/03/2002 A1 31/10/2020LÊ XUÂN QUYẾT

 X. Vĩnh Công, H. Châu Thành, T. Long An 80007K2

3C0011

C 14/07/2024 24 19/02/2002NGUYỄN HOÀNG HÃO

 X. Bàu Đồn, H. Gò Dầu, T. Tây Ninh 80007K2

3C0011

C 14/07/2024 25 14/08/2002 A1 24/01/2021NGUYỄN KHANG

 X. Dương Xuân Hội, H. Châu Thành, T. Long 

An

80007K2

3C0011

C 14/07/2024 26 02/04/2001 A1 10/10/2020LẠI MINH LUÂN

 X. Bình Quới, H. Châu Thành, T. Long An 80007K2

3C0011

C 14/07/2024 27 25/05/2002 A1 13/09/2020LÊ CÔNG SANG

 P. Lộc Hưng, TX. Trảng Bàng, T. Tây Ninh 80007K2

3C0011

C 14/07/2024 28 28/05/1999 A1 04/06/2017PHẠM VĂN SĨ

 X. Thanh Vĩnh Đông, H. Châu Thành, T. Long 

An

80007K2

3C0011

C 14/07/2024 29 21/06/2002 A1 26/03/2023NGUYỄN THÀNH TÀI

 X. Tân Lập, H. Tân Biên, T. Tây Ninh 80007K2

3C0011

C 14/07/2024 30 27/10/2001PHẠM ĐỨC TÀI

 P. An Tịnh, TX. Trảng Bàng, T. Tây Ninh 80007K2

3C0011

C 14/07/2024 31 07/11/2002TRẦN MINH THÁI

 X. Thanh Phú Long, H. Châu Thành, T. Long An 80007K2

3C0011

C 14/07/2024 32 04/12/1996 A1 19/04/2015VÕ ĐIỀN TRUNG

 P. Gia Bình, TX. Trảng Bàng, T. Tây Ninh 80007K2

3C0011

C 14/07/2024 33 09/10/2002 A1 09/04/2023LÝ TRIỀU VĨ

 TT. Bến Lức, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 14/07/2024 34 02/03/1997 A1 23/08/2015ĐINH THỊ CHANG

 X. Thủy Đông, H. Thạnh Hóa, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 14/07/2024 35 19/09/1988 A1 11/11/2007LÊ TẤN ĐẠT

 X. Mỹ Thạnh Bắc, H. Đức Huệ, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 14/07/2024 36 19/11/1988 A1 25/12/2011NGUYỄN TẤN ĐẠT
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

 X. Tân Phú, H. Đức Hòa, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 14/07/2024 37 29/05/1994 A1 20/10/2019NGUYỄN VĨNH DIỆU

 X. Lương Bình, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 14/07/2024 38 31/12/1993HUỲNH THANH HOÀNG

 X. Tân Hương, H. Châu Thành, T. Tiền Giang 80007K2

4B2001

B2 14/07/2024 39 24/10/2005 A2 20/11/2023TRƯƠNG LÊ KHANG

 P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai 80007K2

4B2001

B2 14/07/2024 40 25/06/1981PHẠM ĐÌNH LÂM

 TT. Vĩnh Hưng, H. Vĩnh Hưng, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 14/07/2024 41 24/11/1979 A1 05/01/2008LÊ AN NỐP

 X. An Thạnh, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4B2001

B2 14/07/2024 42 16/05/1997 A1 08/09/2015TRẦN THỊ KIM QUYÊN

 X. Bảo Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An 80007K2

4B2001

B2 14/07/2024 43 25/02/2001 A1 17/03/2019NGUYỄN ĐÌNH SÁNG

 X. Hòa An, H. Phụng Hiệp, T. Hậu Giang 80007K2

4B2001

B2 14/07/2024 44 22/12/2003NGUYỄN VĂN THẠNH

 X. Mỹ Quý Tây, H. Đức Huệ, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 45 22/03/1982TRẦN TẤN AN

 X. Tiên Long, H. Châu Thành, T. Bến Tre 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 46 06/08/1999 A1 14/08/2017NGUYỄN PHÚC ÂN

 X. Bình Hòa Bắc, H. Đức Huệ, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 47 28/12/2003 A1 03/04/2022PHẠM HỒNG KIM ANH

 X. Bình Hòa Đông, H. Mộc Hóa, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 48 08/02/1984 A1 16/05/2004PHAN HOÀI ANH

 X. Tân Hòa, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 49 07/02/1999 A1 28/06/2020LÊ THỊ KHÁNH BĂNG

 X. Phước Chỉ, TX. Trảng Bàng, T. Tây Ninh 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 50 03/01/1986NGUYỄN THỊ BÍCH

 X. Tân Mỹ, H. Đức Hòa, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 51 20/09/1985VÕ NGỌC BÍCH

 X. Bình Chánh, H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 52 21/02/2003NGUYỄN THÁI BÌNH

 X. Hòa Khánh Đông, H. Đức Hòa, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 53 04/11/1996 A1 15/03/2022LÊ PHƯỚC CẨN

 X. Mỹ Thạnh Bắc, H. Đức Huệ, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 54 14/08/1996 A1 26/10/2014NGUYỄN HUỲNH CHÂU

 X. Phước Hậu, H. Cần Giuộc, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 55 15/12/1987 A1 05/01/2020NGUYỄN THỊ THANH CHI

 X. Bình An, H. Thủ Thừa, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 56 23/06/1993TRẦN TRƯỜNG CHINH

 X. Ia Peng, H. Phú Thiện, T. Gia Lai 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 57 26/03/2004 A1 15/11/2022TRẦN VĂN CHUNG
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

 X. Tân Ân, H. Cần Đước, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 58 07/09/2000 A1 21/01/2019NGÔ QUỐC CƯỜNG

 X. Vĩnh Bửu, H. Tân Hưng, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 59 20/10/1991NGUYỄN HOÀNG DÂN

 X. Bình Hòa Bắc, H. Đức Huệ, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 60 25/01/2004LÊ BÌNH ĐẲNG

 X. Tân Bình, H. Tân Trụ, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 61 28/12/1994 A1 24/03/2013NGUYỄN ANH ĐÀO

 X. Phú Hựu, H. Châu Thành, T. Đồng Tháp 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 62 12/07/2000 A1 26/11/2020BÙI HỒNG ĐẠT

 X. Tân Bửu, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 63 18/09/1994 A1 17/03/2013LÊ THÀNH ĐẠT

 X. An Vĩnh Ngãi, TP. Tân An, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 64 25/06/1984 A1 29/03/2006TRẦN NGỌC ĐIỂM

 X. Tam Thăng, TP. Tam Kỳ, T. Quảng Nam 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 65 07/02/1991 A1 15/03/2020PHẠM VĂN DIỆN

 X. Vang Quới Tây, H. Bình Đại, T. Bến Tre 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 66 08/06/1992NGUYỄN QUỐC DINH

 X. Bình An, H. Thủ Thừa, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 67 10/03/1985 A1 22/02/2009TRẦN VĂN ĐÔN

 TT. Tiên Yên, H. Tiên Yên, T. Quảng Ninh 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 68 10/08/1989NGÔ VĂN ĐỨC

 TT. Tân Châu, H. Tân Châu, T. Tây Ninh 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 69 05/04/1983PHAN VĂN ĐỨC

 X. Thanh Mỹ, H. Thanh Chương, T. Nghệ An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 70 21/02/1998 A1 16/07/2017TRẦN PHAN ĐỨC

 P.14, Q.10, TP. Hồ Chí Minh 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 71 07/08/1993PHẠM MINH DŨNG

 TT. Hiệp Hòa, H. Đức Hòa, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 72 29/11/1986TRẦN HOÀNG DƯƠNG

 X. Tam Lập, H. Phú Giáo, T. Bình Dương 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 73 10/11/1995 A1 25/04/2016VÕ MINH DƯƠNG

 X. Hòa Khánh Nam, H. Đức Hòa, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 74 16/12/2004 A1 30/09/2023VÕ THỊ THÙY DƯƠNG

 X. Vĩnh Thuận, H. Vĩnh Hưng, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 75 28/06/1985 A1 18/12/2004NGUYỄN HOÀNG DUY

 X. Thủy Đông, H. Thạnh Hóa, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 76 25/04/2000 A1 15/07/2018PHAN HỮU DUY

 TT. Vĩnh Hưng, H. Vĩnh Hưng, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 77 04/10/2001VÕ HOÀNG THANH DUY

 X. Vĩnh Thuận, H. Vĩnh Hưng, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 78 02/07/1990 A1 28/09/2008TRẦN THANH GA
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

 P.14, Q.4, TP. Hồ Chí Minh 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 79 07/08/1998LÊ THANH HẢI

 TT. Tân Trụ, H. Tân Trụ, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 80 17/04/1984 A1 21/09/2013TRẦN THANH HẢI

 X. Hòa Khánh Tây, H. Đức Hòa, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 81 15/12/1984NGUYỄN THỊ HẢO

 P. Khánh Hậu, TP. Tân An, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 82 17/05/1980 A1 08/01/2003TRẦN THỊ HẬU

 P. Tân Khánh, TP. Tân An, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 83 09/09/1988 A1 31/03/2019ĐÀO CẨM HÊN

 P.2, TX. Kiến Tường, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 84 29/05/1986NGUYỄN THANH HÙNG

 P.2, TP. Tân An, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 85 20/05/1992LÊ HÀ QUỐC HƯNG

 X. Tân Phú, H. Đức Hòa, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 86 21/01/2005 A1 10/09/2023NGUYỄN HUY

 X. Khánh Hưng, H. Vĩnh Hưng, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 87 19/01/1993 A1 12/02/2014NGUYỄN HOÀN HUY

 X. Hành Dũng, H. Nghĩa Hành, T. Quảng Ngãi 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 88 06/06/1992NGUYỄN TẤN HUY

 X. Đức Lập Hạ, H. Đức Hòa, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 89 03/12/2003 A1 21/12/2021PHAN TẤN HUY

 X. Lợi Bình Nhơn, TP. Tân An, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 90 06/12/1992VÕ MINH KHAN

 X. An Thạnh, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 91 14/05/2004 A1 17/07/2022PHẠM DUY KHANG

 X. Định Hòa, H. Gò Quao, T. Kiên Giang 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 92 26/06/1988 A1 23/05/2023NGUYỄN QUỐC KHANH

 X. Tân Bình, H. Tân Trụ, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 93 24/04/1991 A1 19/01/2014NGUYỄN DUY KHÁNH

 X. Tân Ninh, H. Tân Thạnh, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 94 10/11/1991PHẠM DUY KHÁNH

 X. Mỹ Thuận, H. Hòn Đất, T. Kiên Giang 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 95 01/12/1998 A1 10/08/2017HOÀNG VŨ ANH KHOA

 X. Thuận Thành, H. Cần Giuộc, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 96 25/04/1995 A1 04/08/2013NGUYỄN ĐÔNG KHÔI

 TT. Cần Đước, H. Cần Đước, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 97 02/06/2005 A1 02/07/2023PHẠM ANH KIỆT

 X. Hưng Thuận, TX. Trảng Bàng, T. Tây Ninh 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 98 23/06/2003TRẦN TUẤN KIỆT

 X. Phước Vĩnh Tây, H. Cần Giuộc, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 99 19/01/1988ĐẶNG THANH LĂM
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

 X. Mỹ Bình, H. Đức Huệ, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 100 14/08/1989NGUYỄN THỊ LIỂU

 X. Nhựt Chánh, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 101 19/05/1987 A1 04/09/2005LƯƠNG MINH MẪN

 X. Ea D'Rơng, H. Cư M'gar, T. Đắk Lắk 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 102 12/10/1997 A1 10/09/2023HOÀNG ĐÌNH MẠNH

 X. Bình Hòa Đông, H. Mộc Hóa, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 103 01/01/1983 A1 16/01/2010LÊ VĂN MINH

 X. Liên Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 104 20/05/1990 A1 20/04/2014THÁI VĂN MINH

 X. Hành Trung, H. Nghĩa Hành, T. Quảng Ngãi 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 105 01/01/1970NGUYỄN MƯỜI

 TT. Nhà Bè, H. Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 106 15/10/2001 A1 17/11/2019NGUYỄN THÀNH NAM

 X. Lợi Bình Nhơn, TP. Tân An, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 107 17/07/1994 A1 23/11/2014NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

 X. An Thạnh, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 108 26/09/1984 A1 11/05/2003NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

 P. Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 109 01/10/1988HỒ BẢO NGỌC

 X. Thạnh Đức, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 110 01/12/2005 A1 17/12/2023NGUYỄN HUỲNH THANH NHÀN

 P.7, TP. Tân An, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 111 24/05/1990ĐẶNG TRUNG NHÂN

 X. Mỹ Thạnh Đông, H. Đức Huệ, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 112 01/10/2003 A1 03/04/2022VÕ THÀNH NHÂN

 X. Hựu Thạnh, H. Đức Hòa, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 113 30/11/1988 A1 02/11/2008LẠI MINH NHẬT

 P.3, TP. Tân An, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 114 01/09/1992 A1 25/01/2015LÊ THỊ NGỌC NHƯ

 X. Trung Hòa, H. Chợ Gạo, T. Tiền Giang 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 115 11/11/1993 A1 15/01/2012NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ

 X. Thạnh Lợi, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 116 15/02/1992 A1 05/08/2011PHẠM THỊ HUỲNH NHƯ

 TT. Hiệp Hòa, H. Đức Hòa, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 117 12/06/2003 A1 26/12/2021NGUYỄN VĂN TRƯỜNG PHÚC

 P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí 

Minh

80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 118 15/05/1993ĐẶNG NGỌC PHƯỚC

 X. Mỹ Quý Tây, H. Đức Huệ, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 119 27/07/2000 A1 23/08/2020LÊ HOÀI PHƯƠNG

 X. Bình Lợi, H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 120 16/04/1990LÊ THANH PHƯƠNG
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 X. Phước Lâm, H. Cần Giuộc, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 121 07/12/1979NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG

 X. Bình Đức, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 122 17/04/1992 A1 08/01/2012TRẦN ANH PHƯƠNG

 X. Thanh Phú, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 123 29/06/1993 A1 23/03/2013LÊ HỮU QUAN

 P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí 

Minh

80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 124 12/04/1984LÊ QUANG QUÂN

 X. Giao Xuân, H. Giao Thủy, T. Nam Định 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 125 10/11/1982TRẦN VĂN QUÂN

 X. Thanh Lương, TX. Bình Long, T. Bình Phước 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 126 01/01/2002 A1 12/10/2020VŨ PHẠM NHẬT QUỲNH

 TT. Tiệm Tôm, H. Ba Tri, T. Bến Tre 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 127 17/01/2000 A1 22/01/2018

//

NGUYỄN TẤN TÀI

 P. Khánh Hậu, TP. Tân An, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 128 20/12/2003NGUYỄN TẤN TÀI

 X. Tân Kiên, H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 129 06/12/1994ĐỖ THANH THANH

 X. Tân Mỹ, H. Đức Hòa, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 130 17/11/1987LÊ CHÍ THANH

 X. Kiểng Phước, H. Gò Công Đông, T. Tiền 

Giang

80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 131 10/03/1995 A1 22/08/2013NGUYỄN CHÍ THANH

 X. Mỹ Thạnh Tây, H. Đức Huệ, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 132 29/09/1988TIÊN PHƯƠNG THANH

 X. Cam Phước Đông, TP. Cam Ranh, T. Khánh 

Hòa

80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 133 16/06/1997ĐINH NGUYỄN XUÂN THÀNH

 X. Long Trạch, H. Cần Đước, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 134 11/07/1999 A1 24/09/2017NGUYỄN TẤN THÀNH

 X. Long Thắng, H. Lai Vung, T. Đồng Tháp 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 135 20/10/1996 A1 22/10/2020TRẦN HỮU THÀNH

 TT. Nhà Bè, H. Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 136 11/12/2001 A1 26/07/2020LÊ MAI NGUYÊN THẢO

 X. Vĩnh Thuận, H. Vĩnh Hưng, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 137 15/04/2001 A1 14/07/2019NGUYỄN TRUNG THIỆN

 X. Long Hựu Tây, H. Cần Đước, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 138 26/03/2001 A1 19/02/2022NGUYỄN NGỌC THỌ

 X. An Ninh Tây, H. Đức Hòa, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 139 07/10/1989NGUYỄN THỊ KIM THOA

 X. Cát Nhơn, H. Phù Cát, T. Bình Định 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 140 02/08/1994 A1 24/10/2013TRẦN THỊ TÂM THƯ

 X. Long Định, H. Cần Đước, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 141 15/03/1992 A1 15/01/2024HUỲNH THỊ THỦY TIÊN
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 X. Mỹ Quý Tây, H. Đức Huệ, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 142 04/09/1989NGUYỄN MINH TIÊN

 TT. Bến Lức, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 143 24/11/1991HUỲNH CÔNG TÌNH

 X. Tân Mỹ, H. Đức Hòa, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 144 14/08/1987LÊ ÂN TÌNH

 X. Trung Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 145 03/08/1988ĐINH HỮU TOÀN

 P.14, Q.11, TP. Hồ Chí Minh 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 146 21/08/1991TĂNG ĐẠT TOÀN

 X. Thủy Đông, H. Thạnh Hóa, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 147 09/03/2002 A1 12/07/2020ĐOÀN THANH TÔNG

 X. Hựu Thạnh, H. Đức Hòa, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 148 10/02/1986NGUYỄN THỊ MAI TRÂM

 X. An Ninh Tây, H. Đức Hòa, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 149 19/05/1999 A1 21/04/2018LÊ THÙY TRANG

 X. Thái Trị, H. Vĩnh Hưng, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 150 19/05/1994 A1 30/06/2018NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

 X. Mỹ Quý Tây, H. Đức Huệ, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 151 06/03/1988PHAN THỊ HUYỀN TRANG

 X. Tân Long, H. Mang Thít, T. Vĩnh Long 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 152 29/01/1990TRẦN THỊ HẠNH TRANG

 TT. Bến Lức, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 153 24/03/1998 A1 17/04/2016TRẦN THỊ KIỀU TRANG

 TT. Vĩnh Hưng, H. Vĩnh Hưng, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 154 29/09/2001 A1 09/11/2019NGUYỄN PHẠM MINH TRÍ

 X. Quê Mỹ Thạnh, H. Tân Trụ, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 155 12/10/1982PHẠM MINH TRIỀU

 X. Đức Phổ, H. Cát Tiên, T. Lâm Đồng 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 156 20/07/1984NGUYỄN ANH TRIỆU

 TT. óc Eo, H. Thoại Sơn, T. An Giang 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 157 01/01/1997 A1 18/01/2015ĐỖ VĂN TÚ

 X. Long Cang, H. Cần Đước, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 158 23/06/2000 A1 27/02/2019NGUYỄN MINH TUẤN

 X. Mỹ Quý Tây, H. Đức Huệ, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 159 01/01/1976 A1 12/06/2005VÕ THANH TUẤN

 X. Phước Lợi, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 160 22/04/1986LÊ THỊ MỘNG TUYỀN

 P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 161 11/06/1996 A1 28/12/2014LÊ HOÀNG NHẬT UYÊN

 X. Tân Hòa Thành, H. Tân Phước, T. Tiền Giang 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 162 26/02/1996 A1 26/12/2014NGUYỄN THỊ KHÁNH VÂN
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 X. Tân Thành, H. Thủ Thừa, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 163 18/08/1984PHẠM HOÀNG VU

 X. Bình Trinh Đông, H. Tân Trụ, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 164 03/10/1992 A1 24/04/2016NGUYỄN THANH VŨ

 X. Phước Hậu, H. Cần Giuộc, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 165 19/10/1999 A1 26/11/2017NGUYỄN THANH VY

 X. Vĩnh Công, H. Châu Thành, T. Long An 80007K2

4B2002

B2 14/07/2024 166 10/01/1994TRẦN THANH XUÂN
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